TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản

Bộ môn: Hàng hải


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:

· Tiếng Việt: KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN
· Tiếng Anh: 
Mã học phần: NAV335


Số tín chỉ:
3(3-0)


Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết: Điều động tàu, Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa 
2. Thông tin về giảng viên:
2.1.  Họ và tên: Trần Đức Phú 
         Chức danh, học vị: Tiến Sĩ

Điện thoại: 0914071027                          Email: phudhnt@gmai,com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên 
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn Hàng hải; sáng thứ 7 tuần thứ 4 và thứ 10

2.2.  Họ và tên: Tống Văn Toản

       Chức danh, học vị: Thạc sĩ - Trợ giảng

Điện thoại: 0983208112                             Email: toantv@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên 

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn Hàng hải; sáng thứ 7 tuần thứ 7
3. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về nghiệp vụ vận tải, chi phí khai thác và giá thành vận tải biển. Những đặc trưng khai thác kỹ thuật của tàu vận tải biển, các hình thức tổ chức khai thác tàu. Các chứng từ liên quan đến hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, nội dung các loại hợp đồng liên quan đến vận tải biển, giới hạn một số công việc liên quan đến tàu và hàng,.... Kinh tế cảng biển. Thương vụ vận tải biển quốc tế. Vận tải đơn và hợp đồng trong vận tải ngoại thương.
4. Mục tiêu:


Giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về vận tải biển, sản xuất vận tải biển, giá thành, giá cước vận chuyển đường biển, kinh tế cảng biển, thương vụ vận tải biển quốc tế, vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thương để vận dụng chúng vào lĩnh vực vận tải biển.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a)  Kết quả 1: Hiểu biết về những vấn đề chung của vận tải biển, đặc trưng của sản xuất vận tải.
b) Kết quả 2: Vận dụng các kiến thức về giá thành, giá cước vận chuyển đường biển trong các tình huống thực tế

c) Kết quả 3: Hiểu biết về kinh tế cảng biển, thương vụ vận tải biển quốc tế
d) Kết quả 4: Vận dụng kiến thức về vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thương.
6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Những vấn đề chung về vận tải biển
Đối tượng nghiên cứu 
Hiệu quả sản xuất của vận tải biển
Ngành và xí nghiệp vận tải
Vai trò của vận tải trong lĩnh vực sản xuất, phục vụ
Chức năng quốc tế của vận tải
	1
	3
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về vận tải biển

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Đặc trưng của sản xuất vận tải
Vận tải kiếm sống và vận tải nội bộ
Đặc điểm của hoạt động sản xuất vận tải
Sản phẩm vận tải, đơn vị đo lường sản phẩm vận tải
Chu kỳ sản xuất, nhu cầu vận chuyển
	1
	4
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về đặc trưng của sản xuất vận tải

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
	Giá thành, giá cước vận chuyển đường biển
Khái niệm, phân loại giá thành, giá cước vận chuyển
Các loại chi phí
Tính toán chi phí khai thác tàu
GV hướng dẫn, quản lý,  SV thảo luận
Giá cước vận chuyển đường biển
Lợi nhuận khai thác tàu
GV hướng dẫn, quản lý,  SV thảo luận
	2
	16
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Giá thành, giá cước vận chuyển đường biển

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
	Kinh tế cảng biển 
Những vân đề chung về cảng biển
Tài sản cố định ở cảng biển
Tổ chức sản xuất kỹ thuật ở cảng biển
Chi phí sản xuất phục vụ ở cảng biển
Hiệu quả kinh tế của sản xuất ở cảng biển
GV hướng dẫn, quản lý,  SV thảo luận
	3
	8
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Kinh tế cảng biển

	5

5.1

5.2

5.3
	Thương vụ vận tải biển quốc tế 
Hợp đồng buôn bán 

Các loại chứng từ vận tải hàng hóa đường biển
GV hướng dẫn, quản lý,  SV thảo luận
	3
	8
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Thương vụ vận tải biển quốc tế

	6

6.1

6.2

6.3
	Vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thương
Vận tải đơn
Hợp đồng thuê tàu vận chuyển hàng hóa
GV hướng dẫn, quản lý,  SV thảo luận
	4
	7
	Thuyết giảng, thảo luận
	Nghiên cứu chương về Vận tải đơn và hợp đồng thuê tàu trong vận tải ngoại thương


7. Tài liệu dạy và học:
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Đức Phú
	Bài giảng Kinh tế hàng hải
	2009
	Đại học 

Nha Trang
	Thư viện Đại học Nha Trang
	x
	

	2
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay hàng hải, tập 2
	2006
	Giao thông Vận tải
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	x

	3
	Vương Toàn Thuyên
	Giáo trình Kinh tế vận tải biển
	1997
	Đại học Hàng hải
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	x

	4
	Huỳnh Tấn Phát
	Vận chuyển Containerr
	2000
	Giao thông vận tải
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ đối với sinh viên như sau:

- Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần;

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình;

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện;

- Không đạo văn;

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	4
	Vấn đáp
	Chủ đề 3

	2.
	7
	Vấn đáp
	Chủ đề 4

	3.
	10
	Viết
	Chủ đề 5 + 6


9.2 Thang điểm học phần:
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	15

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	5

	3
	Điểm hoạt động nhóm 
	10

	4
	Điểm kiểm tra cuối kỳ
	15

	4
	Điểm tự nghiên cứu ở nhà 
	5

	6
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Viết
· Đề mở: □              Đề đóng: ×

	50

	ĐHP = TGH × 5 + TNC × 5 + HĐN × 10 + KT × 15 + KTCK× 15 + THP× 50.


Q. TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi họ tên)

(Ký và ghi họ tên)

    Vũ Như Tân                         
Trần Đức Phú     Tống Văn Toản
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